










  

   

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI 

---------------- 

(Mã chứng khoán: TSJ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------ 

Hà Nội, ngày  27  tháng 07 năm 2022 

PHỤ LỤC 1:  DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022) 

Stt 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại        

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH,  

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan 

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

 

 

 

Lý do 

 

Mối quan hệ liên quan với 

Công ty 

I DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CÁ NHÂN: 

1 Ông Nguyễn Minh Chung  

Chủ 

tịch 

HĐQT 

001062006814 

Cấp 01/03/2016 

Tại Cục CS ĐKQL 

cư trú 

Số 1 ngõ 148 phố Mai 

Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội 

26/12/

2015 
  Người nội bộ  

2 Bà Nguyễn Thị Nga  

Phó  

Chủ 

tịch 

HĐQT 

001155011063 

Cấp 04/01/2019 

Tại Cục CSQLHC 

về TTXH 

57NB Bà Triệu, phường 

Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

26/12/

2015 
  Người nội bộ 

3 Bà Lê Thanh Hà 
000100

1754 

Thành 

viên 

HĐQT 

001169002551 

Cấp 14/2/2015 

Tại Cục CS ĐKQL 

cư trú 

Số 8 ngách 51/75, ngõ 

51, phố Lãng Yên, Hà 

Nội 

26/12/

2015 
  Người nội bộ 



 

 

Stt 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại        

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH,  

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan 

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

 

 

 

Lý do 

 

Mối quan hệ liên quan với 

Công ty 

4 Bà Vũ Thị Quỳnh Trang  
Thành 

viên 

HĐQT 

001176008397 

Cấp 08/03/2016 

tại Cục CS ĐKQL 

cư trú 

N09-B2 KĐT Dịch 

Vọng, Cầu Giấy, Hà 

Nội 

26/06/

2017 
  Người nội bộ 

5 Ông Nguyễn Mạnh Hùng  

Thành 

viên 

HĐQT 

001079019863 

Cấp 05/03/2018 

Tại Cục CS ĐKQL 

cư trú 

Số 17A - Ngõ 2 phố An 

Xá, quận Ba Đình, Hà 

Nội 

28/04/

2021 
  Người nội bộ 

6 Ông Trần Xuân Sơn  Trưởng  

BKS 

001075004590 

Cấp 10/07/2021 

Tại Cục CSQLHC 

về TTXH 

H3 Tập thể UB Thống 

nhất TƯ, Ô Chợ Dừa, 

Đống Đa, Hà Nội 

26/12/

2015 
  Người nội bộ 

7 Bà Nguyễn Thị Hiền  
Thành 

viên 

BKS 

186696354 

Cấp 11/04/2015 

Tại CA Nghệ An 

2711B1 – Hòa Bình 

Green City, Minh Khai, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

04/09/

2018 
  Người nội bộ 

8 Ông Nguyễn Thanh Tuyền  
Thành 

viên 

BKS 

031090003634 

Cấp 10/07/2021 

Tại tại Cục 

CSQLHC về 

TTXH 

Tổ 12 phường Thanh 

Trì, quận Hoàng Mai, 

Hà Nội 

28/04/

2021 
  Người nội bộ 

9 Ông Nguyễn Kim Hà  
Tổng 

Giám 

đốc 

001056012872 

Cấp 20/04/2020 

tại Cục CSQLHC 

về TTXH 

Số 119 ngách 173/63 

Hoàng Hoa Thám, Ngọc 

Hà, Ba Đình, Hà Nội  

 

01/10/

2017 
  Người nội bộ 



 

 

Stt 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại        

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH,  

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan 

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

 

 

 

Lý do 

 

Mối quan hệ liên quan với 

Công ty 

10 Ông Trịnh Minh Tú  

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

001070046660 

Cấp 24/06/2021 

tại Cục CSQLHC 

về TTXH 

47 Nguyễn Tuân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

15/03/

2016 
  Người nội bộ 

11 Bà Vũ Hoài Châu  

Phó 

Tổng 

Giám 

đốc 

001176024699 

Cấp 25/04/2021 

tại Cục CSQLHC 

về TTXH 

Tổ 1 TT Công ty Du 

lịch, Dịch Vọng Hậu, 

Cầu Giấy, Hà Nội  

15/01/

2020 
  Người nội bộ 

12 Ông Tạ Ngọc Lẫm  
Kế toán 

trưởng 

037083000021 

Cấp 24/07/2020 

tại Cục CSQLHC 

về TTXH 

TDP7, Xuân Phương, 

Nam Từ Liêm. Hà Nội 

01/07/

2019 
  Người nội bộ 

II DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ TỔ CHỨC: 

1 
Tổng công ty Du lịch Hà Nội 

-–Công ty TNHH 
  

0100107500 

cấp 03/06/2019 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

18 Lý Thường Kiệt, 

Phường Phan Chu 

Trinh, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

26/12/

2015 
  

Cổ đông Nhà nước  
(chiếm 45.19%/VĐL của 

Công ty và có 02 người đại 

diện vốn là: ông Nguyễn 

Minh Chung và ông 

Nguyễn Mạnh Hùng) 

2 CTCP Phát triển TN 
032C01

0013 
 

0101326311 

cấp 23/03/2016 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

33 đường Tây Hồ, 

phường Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội 

26/12/

2015 
  

Cổ đông lớn/chiến lược 
(chiếm 26.74%/VĐL của 

Công ty) 



 

 

Stt 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại        

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH,  

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan 

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

 

 

 

Lý do 

 

Mối quan hệ liên quan với 

Công ty 

3 
Tổng công ty Thương mại 

Hà Nội - CTCP 
  

0100101273  

cấp 08/2/1993 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 38-40 Lê Thái Tổ, 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

26/06/

2017 
  

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - 

TV HĐQT Công ty là TV 

BKS 

4 CTCP Thương mại Dịch vụ 

Thời trang Hà Nội 

  

0100107927  

cấp 28/11/1992 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 13 Đinh Lễ, Tràng 

Tiền, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

26/06/

2017 
  

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - 

TV HĐQT Công ty là TV 

HĐQT 

5 Công ty Cổ phần Siêu thị 

VHSC (Vietnam) 

  

0100818984  

cấp 07/03/1998 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 8 Phạm Ngọc Thạch, 

phường Kim Liên, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

26/06/

2017 
  

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - 

TV HĐQT Công ty là TV 

HĐQT 

6 
Công ty cổ phần Intimex 

Việt Nam 
  

0100108039 

cấp 01/07/2009 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

96 Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
19/04/

2018 
  

Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - 

TV HĐQT Công ty là TV 

BKS 

7 

Công ty TNHH Liên doanh 

Khách sạn Thống nhất 

Metropole  

  

0100112162 

cấp 22/08/2008 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

15 Ngô Quyền, Phường 

Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

15/03/

2016 
  

Ông Nguyễn Minh Chung - 

Chủ tịch HĐQT Công ty là 

TV HĐTV 

8 
CTCP Du lịch Hà Nội – Hạ 

Long 
  

5700542455 

cấp 15/06/2005 tại 

Sở KHĐT tỉnh 

Quảng Ninh 

Đường Hạ Long, 

phường Bãi Cháy, TP. 

Hạ Long, Quảng Ninh 

15/03/

2016 
  

Ông Nguyễn Minh Chung - 

Chủ tịch HĐQT Công ty là 

Phó Chủ tịch HĐQT  

9 
Công ty Liên doanh khách 

sạn TNHH Hà Nội Hotel 
  

0100145591 

cấp 27/08/1992 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

D8 Giảng Võ, Phường 

Giảng Võ, Quận Ba 

Đình, Hà Nội  

15/03/

2016 
  Công ty liên doanh 

10 
Công ty TNHH Global 

Toserco 
  

0100112451 

cấp 29/12/2008 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 40 Cát Linh, 

phường Cát Linh, 

Đống Đa, Hà Nội 

15/03/

2016 
  Công ty liên doanh 



 

 

Stt 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại        

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH,  

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan 

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

 

 

 

Lý do 

 

Mối quan hệ liên quan với 

Công ty 

11 
CTCP Du lịch & TM Sao 

Phương Đông 
  

0102144829 

cấp 08/07/2015 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 269 phố Kim Mã, 

phường Giảng Võ, 

quận Ba Đình, Hà Nội 

15/03/

2016 
  Công ty liên kết, góp vốn 

12 CTCP Hanoitourist Taxi   

0101745739 

cấp 10/09/2012 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 105 Láng Hạ, 

phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, TP.Hà Nội 

15/03/

2016 
  Công ty liên kết, góp vốn 

13 CTCP Khách sạn Thắng Lợi   

0100106779 

cấp 02/07/1998 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

200 đường Yên Phụ, 

Tây Hồ, Hà Nội 

01/10/

2017 
  

Ông Nguyễn Kim Hà - 

TGĐ Công ty, đồng thời là 

TGĐ Khách sạn Thắng Lợi 

14 
CTCP Thương mại Du lịch 

Thanh niên Hà Nội 
  

0103007206  

cấp 28/03/2005 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 2A, Trần Thánh 

Tông, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

28/04/

2021 
  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – 

TV HĐQT Công ty là Chủ 

tịch HĐQT 

15 
CTCP Du lịch Hà Nội – 

Quảng Bình 
  

3101020791  

cấp 22/09/2016 tại  

Sở KHĐT tỉnh 

Quảng Bình 

Số 47 Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường Hải 

Đình, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình 

28/04/

2021 
  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – 

TV HĐQT Công ty là TV 

HĐQT 

16 
Công ty TNHH Khách sạn 

Điện Biên Phủ - Hà Nội 
  

5600173028  

cấp 28/04/2004 tại  

Sở KHĐT tỉnh 

Điện Biên  

Số 849, đường Võ 

Nguyên Giáp, Tổ dân 

phố 7, phường Mường 

Thanh, TP. Điện Biên 

Phủ, Tỉnh Điện Biên 

28/04/

2021 
  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – 

TV HĐQT Công ty là TV 

HĐTV 

17 
CTCP Khách sạn và Du lịch 

Bảo Việt 
  

3400435240  

cấp 07/10/2005 tại 

Sở KHĐT tỉnh 

Bình Thuận 

Đường 706B Đồi Cát 

Bay – Khu phố 5, 

phường Mũi Né, TP. 

Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

28/04/

2021 
  

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – 

TV HĐQT Công ty là TV 

BKS 



 

 

Stt 

 

Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức 

vụ tại        

công ty  

(nếu có) 

Số Giấy NSH,  

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời 

điểm 

bắt 

đầu là 

người 

có liên 

quan 

 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

 

 

 

Lý do 

 

Mối quan hệ liên quan với 

Công ty 

18 
Ngân hàng TMCP Đông 

Nam Á (SeaBank) 
  

0200253985  

cấp 14/01/2005 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 25 Trần Hưng Đạo, 

Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

   

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó 

Chủ tịch HĐQT Công ty 

đang là Phó Chủ tịch 

thường trực HĐQT 

19 
Tổng công ty Máy động lực 

& Máy nông nghiệp Việt 

Nam - CTCP 

  

0100103866  

cấp 16/10/2010 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Lô D, Khu D1, phường 

Phú Thượng, Tây Hồ, 

TP. Hà Nội. 

   

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó 

Chủ tịch HĐQT Công ty 

đang là TV HĐQT 

20 
Tập đoàn BRG – Công ty 

CP 
  

0104395225  

cấp 29/12/2009 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

 

Số 198 Trần Quang 

Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

   

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó 

Chủ tịch HĐQT Công ty 

đang là Chủ tịch HĐQT 

21 
Công ty TNHH Đầu tư & 

Phát triển Phú Mỹ 
  

0103111713  

cấp 18/12/2008 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 14 Láng Hạ, Ba 

Đình, Hà Nội 
   

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó 

Chủ tịch HĐQT Công ty 

đang là Chủ tịch HĐTV 

22 

CTCP Đầu tư Phát triển 

Thành phố Thông minh Bắc 

Hà Nội 

  

0108925699  

cấp 05/10/2019 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 198 Trần Quang 

Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

   

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó 

Chủ tịch HĐQT Công ty 

đang là Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm TGĐ 

23 
CTCP Vận tải thuê tàu 

(VFR) 
  

0100105937 

cấp 02/10/2006 tại 

Sở KHĐT Hà Nội 

Số 74 Nguyễn Du, 

phường Nguyễn Du, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

   

Ông Nguyễn Thanh Tuyền 

– TV BKS Công ty là 

Trưởng BKS 

24 
CTCP Dược phẩm Thiết bị 

Y tế Hà Nội 
  

0100109699 

cấp 12/05/2003 tại 

Sở KHĐT Hà Nội  

Số 2 Hàng Bài, phường 

Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

   

Ông Nguyễn Thanh Tuyền 

– TV BKS Công ty là TV 

BKS 

 





1 

  CÔNG TY CỔ PHẦN 

DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI 

---------------- 

(Mã chứng khoán: TSJ ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------- 

Hà Nội, ngày  27  tháng  07  năm 2022 

 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022) 

 

 

Stt 

 

Họ tên 

 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán  

(nếu có)  

Chức vụ 

tại        

công ty  

(nếu có)  

Số Giấy NSH  Ngày cấp  Nơi cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ  

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 
Ông NGUYỄN MINH 

CHUNG 
 

Chủ tịch 

HĐQT 
001062006814 01/03/2016 

Cục CS 

ĐKQL cư 

trú 

Số 1 ngõ 148 phố Mai Anh 

Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, 

Hà Nội 
  Người nội bộ 

1.01 Nguyễn Anh Phong   (đã (đã mất)ất)      Bố đẻ  

1.02 Nguyễn Thị Minh   010638805 02/02/2012 CA Hà Nội 
84 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 
0 0 Mẹ đẻ 

1.03 Nguyễn Thanh Long   010035860 28/11/2007 CA Hà Nội 

A11 Tổ 1C TT Học viện 

Nguyễn Ái Quốc, P. Trung 

Liệt, Hà Nội 

0 0 Bố vợ 

1.04 Nguyễn Thị Yến   011020293 28/11/2007 CA Hà Nội 

A11 Tổ 1C TT Học viện 

Nguyễn Ái Quốc, P. Trung 

Liệt, Hà Nội 

0 0 Mẹ vợ 

1.05 Nguyễn Phương Thủy   001158001668 13/03/2019 CA Hà Nội 27 Nguyễn Huy Tự, Hà Nội 0 0 Chị ruột 

1.06 Trần Minh Quang   010800364  03/02/2013 CA Hà Nội 
số 07 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Hà Nội. 
0 0 Anh rể 

1.07 Nguyễn Hồng Nghĩa   012045753 03/02/1999 CA Hà Nội 
84 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 
0 0 Em ruột 
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1.08 Bùi Thị Minh Tú   001170021587 30/11/2020 CA Hà Nội 
Số 84 Hòa Mã, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 
0 0 Em dâu 

1.09 Nguyễn Thị Kim Ngân   011660110 20/07/2010 CA Hà Nội 

Số 1 ngõ 148 phố Mai Anh 

Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0 Vợ 

1.10 Nguyễn Ánh Huyền   001188011218 20/02/2017 CA Hà Nội 23B Hàng Tre, Hà Nội 0 0 Con đẻ 

1.11 Nguyễn Tuấn Khanh   012520164  18/08/2008 CA Hà Nội 
Số 2 ngõ 127/15/1 Văn Cao, 

Hà Nội. 
0 0 Con rể 

1.12 Nguyễn Minh Khôi   001200004676 22/01/2017 CA Hà Nội 

Số 1 ngõ 148 phố Mai Anh 

Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0 Con đẻ 

1.13 Nguyễn Minh Hạnh   001304002215  17/7/2018 

Cục 

CSĐKQL 

cư trú 

Số 1 ngõ 148 phố Mai Anh 

Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0 Con đẻ 

1.14 
Tổng Công ty Du lịch Hà 

Nội – Công ty TNHH 
  0100107500 03/06/2019 

Sở KHĐT 

Hà Nội 

18 Lý Thường Kiệt, Phường 

Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

  

Ông Nguyễn Minh 

Chung là Chủ tịch 

HĐTV 

1.15 

Công ty Liên doanh Khách 

sạn TNHH Thống nhất 

Metropole 

  0100112162 22/08/2008 
Sở KHĐT 

Hà Nội 

15 Ngô Quyền, Phường 

Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

0 0 
Ông Nguyễn Minh 

Chung là TV HĐTV 

1.16 
CTCP Du lịch Hà Nội – 

Hạ Long 
  5700542455 15/06/2005 

Sở KHĐT 

Quảng Ninh 

Đường Hạ Long, phường 

Bãi Cháy, TP. Hạ Long, 

Quảng Ninh 

0 0 

Ông Nguyễn Minh 

Chung là Phó Chủ 

tịch HĐQT 

1.17 
Công ty Liên doanh Khách 

sạn TNHH Hà Nội Hotel 
  0100145591 27/08/1992 

Sở KHĐT 

Hà Nội 

D8 Giảng Võ, Phường 

Giảng Võ, Quận Ba Đình, 

Hà Nội  

0 0 
Ông Nguyễn Minh 

Chung là TV HĐTV 
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1.18 
Công ty TNHH Global 

Toserco 
  0100112451 29/12/2008 

Sở KHĐT 

Hà Nội 

Số 40 Cát Linh, phường 

Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 
0 0 

Ông Nguyễn Minh 

Chung là TV HĐTV 

2 Bà NGUYỄN THỊ NGA  

Phó  

Chủ tịch 

HĐQT 
001155011063 04/01/2019  

57NB Bà Triệu, phường 

Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

0 0 Người nội bộ 

2.01 Nguyễn Ngọc Hồ   (đã mất)      Bố đẻ  

2.02 Nguyễn Thị Vải   (đã mất)      Mẹ đẻ  

2.03 Lê Hữu Chiếm    (đã mất)      Bố chồng 

2.04 Phạm Thị Chung   (đã mất)      Mẹ chồng 

2.05 Lê Hữu Báu   011233807 03/01/2009 
Công an TP 

Hà Nội 

57NB Bà Triệu, phường 

Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

0 0 Chồng 

2.06 Lê Tuấn Anh   001079000052 19/10/2012 
Cục CSĐK 

QL Cư trú  

57NB Bà Triệu, phường 

Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

0 0 Con đẻ 

2.07 Tạ Thị Hồng Yến   001183000050 19/10/2012 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

57NB Bà Triệu, phường 

Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

0 0 Con dâu 

2.08 Lê Thu Thủy   012184042 20/7/2007 
Công an TP 

Hà Nội 

57NB Bà Triệu, phường 

Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

0 0 Con đẻ 

2.09 Nguyễn Thị Len   010315723 03/10/1978 
Công an TP 

Hà Nội 39 Ngõ Giếng Mứt, Hà Nội 0 0 Chị ruột 

2.10 Phan Văn Hòa   010361595 12/7/2012 
Công an TP 

Hà Nội 39 Ngõ Giếng Mứt, Hà Nội 0 0 Anh rể 
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2.11 Nguyễn Châu Huấn   010243348 02/4/2009 
Công an TP 

Hà Nội 

Tập thể nhà máy dệt 8/3, Hà 

Nội  
0 0 Anh ruột 

2.12 Trần Thị Quý   (đã mất)      Chị dâu  

2.13 Nguyễn Ngọc Đăng   010407933 19/10/1978 
Công an TP 

Hà Nội A5 Ngọc Khánh, Hà Nội  0 0 Anh ruột 

2.14 Đỗ Thị Nhâm   010407752 20/10/1978 
Công an TP 

Hà Nội A5 Ngọc Khánh, Hà Nội  0 0 Chị dâu 

2.15 Nguyễn Văn Lộc   011066900 10/3/2004 
Công an TP 

Hà Nội 

Xuân Phương, Cầu Diễn, Hà 

Nội  
0 0 Anh ruột 

2.16 Hoàng Thị Mùi   010458517 19/6/2010 
Công an TP 

Hà Nội 

Xuân Phương, Cầu Diễn, Hà 

Nội  
0 0 Chị dâu 

2.17 
Ngân hàng TMCP Đông 

Nam Á 
  0200253985 14/01/2005 

Sở KH & 

ĐT Hà Nội 

Số 25 Trần Hưng Đạo, P. 

Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

0 0 

Bà Nguyễn Thị Nga 

là Phó Chủ tịch 

thường trực HĐQT 

2.18 
Tổng công ty Máy động lực 

và Máy nông nghiệp Việt 

Nam - CTCP 

  0100103866 16/10/2010 
Sở KH & 

ĐT Hà Nội 

Lô D, Khu D1- Phú Thượng, 

Tây Hồ, Hà Nội. 
0 0 

Bà Nguyễn Thị Nga 

TV HĐQT 

2.19 
Tập đoàn BRG - Công ty 

CP  
  0104395225 29/12/2009 

Sở KH & 

ĐT Hà Nội 

Số 198 Trần Quang Khải, Lý 

Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

0 0 
Bà Nguyễn Thị Nga 

là Chủ tịch HĐQT 

2.20 
Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Phú Mỹ 
  0103111713 18/12/2008 

Sở KH & 

ĐT Hà Nội 

Số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà 

Nội 
0 0 

Bà Nguyễn Thị Nga 

là Chủ tịch HĐTV 

2.21 

Công ty CP Đầu tư Phát 

triển Thành phố Thông 

minh Bắc Hà Nội 

  0108925699 05/10/2019 
Sở KH & 

ĐT Hà Nội 

Số 198 Trần Quang Khải, 

phường Lý Thái Tổ, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

0 0 

Bà Nguyễn Thị Nga 

là Phó Chủ tịch 

HĐQT kiêm TGĐ 
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3 Bà LÊ THANH HÀ 
0001001

754 
Thành viên 

HĐQT 
001169002551 14/2/2015 

Cục CSĐK 

QL Cư trú  

Số 8 ngách 51/75, ngõ 51, 

phố Lãng Yên, Hà Nội 
0 0 Người nội bộ 

3.01 Đào Trọng Nghĩa 
003C11

9193 
 001065005818 04/03/2016 

Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Số 8 ngách 51/75, ngõ 51, 

phố Lãng Yên, Hà Nội 
0 0 Chồng 

3.02 Đào Quang Minh   001203017079 

 
30/3/2021 

Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Số 8 ngách 51/75, ngõ 51, 

phố Lãng Yên, Hà Nội 
0 0 Con đẻ 

3.03 Lê Huy Bằng   038043000715 26/3/2018 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Số 8 ngách 51/75, ngõ 51, 

phố Lãng Yên, Hà Nội 
0 0 Bố đẻ 

3.04 Nguyễn Thị Oanh   038145001373 26/3/2018 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Số 8 ngách 51/75, ngõ 51, 

phố Lãng Yên, Hà Nội 
0 0 Mẹ đẻ 

3.05 Lê Thanh Huyền   001172020951 03/3/2020 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Tổ 20, Trần Phú, Hoàng 

Mai, Hà Nội 
0 0 Em ruột 

3.06 Trần Khắc Hùng   036064006667 21/5/2020 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Tổ 20, Trần Phú, Hoàng 

Mai, Hà Nội 
0 0 Em rể 

3.07 Lê Thanh Hằng   001172002931 31/12/2019 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Số 48 ngõ 135, Nguyễn  Văn 

Cừ, Hà Nội 
0 0 Em ruột 

3.08 Nguyễn  Thanh Tùng   001068015337 28/9/2018 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Số 48 ngõ 135, Nguyễn  Văn 

Cừ, Hà Nội 
0 0 Em rể 

3.09 
Công ty TNHH Global 

Toserco 
  0100112451 29/12/2008 

Sở KHĐT 
Hà Nội 

Số 40 Cát Linh, phường 

Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 
0 0 

Bà Lê Thanh Hà là 
Phó TGĐ Thứ nhất 

4 
Bà VŨ THỊ QUỲNH 

TRANG 
 

Thành viên 

HĐQT 001176008397 08/03/2016 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

N09-B2 KĐT Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
0 0 Người nội bộ 
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4.01 Vũ Hữu Thắng   001047001678 31/12/2015 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Số 2 ngõ 21 Quôc Tử Giám, 

Đống Đa, Hà Nội  
0 0 Bố đẻ 

4.02 Nguyễn Thị Hoa   001149006774 17/9/2019 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Số 2 ngõ 21 Quôc Tử Giám, 

Đống Đa, Hà Nội 
0 0 Mẹ đẻ 

4.03 Lưu Bích Thủy   033151000113 25/06/2015 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

2-12 TT Bộ Tư lệnh Thông 

tin,Hào Nam, Hà Nội 
0 0 Mẹ chồng 

4.04 Vũ Minh Trí   012079162 27/09/2008 CA Hà Nội 
Số 2 ngõ 21 Quốc Tử Giám, 

Đống Đa, Hà Nội 
0 0 Em ruột 

4.05 Trần Thị Minh Phương   013423863 15/8/2011 CA Hà Nội 
Số 2 ngõ 21 Quốc Tử Giám, 

Đống Đa, Hà Nội 
0 0 Em dâu 

4.06 Hàn Ngọc Anh   033078002682 08/09/2017 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

N09-B2 KĐT Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
0 0 Chồng 

4.07 Hàn Khánh Linh   001305010952 13/01/2020 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

N09-B2 KĐT Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
0 0 Con đẻ 

4.08 Hàn Anh Khoa   (Học sinh)   
N09-B2 KĐT Dịch Vọng, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
0 0 Con đẻ  

4.09 
Tổng công ty Thương mại 

Hà Nội - CTCP 
  0100101273 08/2/1993 

Sở KHĐT 

Hà Nội 

Số 38-40 Lê Thái Tổ, Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
0 0 

Bà Vũ Thị Quỳnh 

Trang là TV BKS 

4.10 
Cty CP Thương mại Dịch 

vụ Thời trang Hà Nội 
  0100107927 28/11/1992 

Sở KHĐT 

Hà Nội 

Số 13 Đinh Lễ, Tràng Tiền, 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
0 0 

Bà Vũ Thị Quỳnh 

Trang là TV HĐQT 

4.11 

Công ty Cổ phần Siêu thị 

VHSC (Vietnam)   0100818984 07/03/1998 
Sở KHĐT 

Hà Nội 

Số 8 Phạm Ngọc Thạch, 

phường Kim Liên, quận 

Đông Đa, TP. Hà Nội 

0 0 

Bà Vũ Thị Quỳnh 

Trang là Chủ tịch 

HĐQT 

4.12 
Công ty cổ phần Intimex 

Việt Nam 
  0100108039 01/07/2009 

Sở KHĐT 

Hà Nội 

96 Trần Hưng Đạo, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
0 0 

Bà Vũ Thị Quỳnh 

Trang là TV BKS 
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5 
Ông NGUYỄN MẠNH 

HÙNG 
 

Thành viên 

HĐQT 
001079019863 05/03/2018 

Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Số 17A - Ngõ 2 phố An Xá, 

quận Ba Đình, Hà Nội 
  Người nội bộ  

5.01 Nguyễn Mai Cẩn   017045000007 20/6 /2017 

Cục CS 

ĐKQL cư 

trú 

P208, F11, TT Cao su sao 

vàng, số 41 phố Khương 

Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 
0 0 Bố đẻ 

5.02 Tô Thị Mận   034151002911 24/9 /2018 

Cục CS 

ĐKQL cư 

trú 

P208, F11, TT Cao su sao 

vàng, số 41 phố Khương 

Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 
0 0 Mẹ đẻ 

5.03 Đặng Trần Khoa   013519971 03/05 /2012 

Công an 

Thành phố 

Hà Nội 

Số 19, ngõ 41 phố Phúc Xá, 

quận Ba Đình, Hà Nội 0 0 Bố vợ 

5.04 Trần Thị Lý   030148001260 17/11 /2017 

Cục CS 

ĐKQL cư 

trú 

Số 19, ngõ 41 phố Phúc Xá, 

quận Ba Đình, Hà Nội 0 0 Mẹ vợ 

5.05 Đặng Thị Thu Thiện   013376955 07/04 /2011 

Công an 

Thành phố 

Hà Nội 

Số 17A - Ngõ 2 phố An Xá, 

quận Ba Đình, Hà Nội 
0 0 Vợ 

5.06 Nguyễn Hải Nhật   (Còn nhỏ)   
Số 17A - Ngõ 2 phố An Xá, 

quận Ba Đình, Hà Nội 
0 0 Con đẻ 

5.07 Nguyễn Thái Hà   011823366 24/8 /2011 

Công an 

Thành phố 

Hà Nội 

P208, F11, TT Cao su sao 

vàng, số 41 phố Khương 

Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 
0 0 Anh ruột 

5.08 Lê Mỹ Hạnh   001182004568 30/10 /2014 

Cục CS 

ĐKQL cư 

trú 

P208, F11, TT Cao su sao 

vàng, số 41 phố Khương 

Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 
0 0 Chị dâu 
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5.09 
Tổng công ty Du lịch Hà 

Nội – Công ty TNHH 
  0100107500 03/06/2019 

Sở KHĐT 

Hà Nội 

18 Lý Thường Kiệt, Phường 

Phan Chu Trinh, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

  

Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng - TV HĐQT 

Công ty, đồng thời 

là người đại diện 

vốn Nhà nước của 

TCT Du lịch 

5.10 
CTCP Thương mại Du lịch 

Thanh niên Hà Nội 
  0103007206 28/3 /2005 

Sở KHĐT 

Hà Nội 

Số 2A, Trần Thánh Tông, 

quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 0 0 

Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng là Chủ tịch 

HĐQT 

5.11 
CTCP Du lịch Hà Nội – 

Quảng Bình 
  3101020791 22/9 /2016 

Sở KHĐT 

Tỉnh Quảng 

Bình 

Số 47 Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường Hải Đình, Thành 

phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình 

0 0 
Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng là TV HĐQT 

5.12 
Công ty TNHH Khách sạn 

Điện Biên Phủ - Hà Nội 
  5600173028 28/4 /2004 

Sở KHĐT 

Tỉnh Điện 

Biên 

Số 849, đường Võ Nguyên 

Giáp, Tổ dân phố 7, phường 

Mường Thanh, TP. Điện 

Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 

0 0 
Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng là TV HĐTV 

5.13 
CTCP Khách sạn và Du 

lịch Bảo Việt 
  3400435240 07/10 /2005 

Sở KHĐT 

Tỉnh Bình 

Thuận 

Đường 706B Đồi Cát Bay – 

Khu phố 5, phường Mũi Né, 

Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

0 0 
Ông Nguyễn Mạnh 

Hùng là TV BKS 

6 Ông TRẦN XUÂN SƠN  Trưởng  

BKS 
001075004590 10/07/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

H3 TT UBTN TW, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, Hà Nội 
1.300 0,0017% Người nội bộ 

6.01 Trần Xuân Khánh   042030003371 10/05/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

H3 TT UBTN TW, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, Hà Nội 
0 0 Bố đẻ 

6.02 Đỗ Thị Hòa   (đã mất)    0 0 Mẹ đẻ 
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6.03 Phạm Thanh Huân   034041001433 29/04/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

P7 nhà A2 TT NMCKCĐ, 

Văn Chương, Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0 Bố Vợ 

6.04 Ngô Thị Sinh   037148005123 10/05/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

P7 nhà A2 TT NMCKCĐ, 

Văn Chương, Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0 Mẹ Vợ 

6.05 Phạm Thị Minh Tâm   001175039557 10/07/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

H3 TT UBTN TW, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, Hà Nội 
0 0 Vợ 

6.06 Trần Sơn Tùng   001201019673 10/10/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

H3 TT UBTN TW, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, Hà Nội 
0 0 Con đẻ 

6.07 Trần Tuấn Anh   040068043730 16/08/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

B8, Tổ 3, KP4 Tân Hiệp, TP 

Biên Hòa, Đồng Nai 
0 0 Anh ruột 

6.08 Phùng Thị Kim Chi   001177040443 06/09/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

B8, Tổ 3, KP4 Tân Hiệp, TP 

Biên Hòa, Đồng Nai 
0 0 Chị dâu 

6.09 Trần Thị Thu Thủy   001174013017 25/04/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

H3 TT UBTN TW, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, Hà Nội 
0 0 Chị ruột 

6.10 Dương Văn Sáu   030064013727 10/07/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

H3 TT UBTN TW, Ô Chợ 

Dừa, Đống Đa, Hà Nội 
0 0 Anh rể 

7 Bà NGUYỄN THỊ HIỀN  
Thành viên 

BKS 
186696354 11/04/2015 

CA Nghệ 

An 

2711B1 –Hòa Bình green 

City, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0 Người nội bộ 

7.01 Phan Thị Thảo   187524445 17/8/2010 
CA Nghệ 

An 

Tây Thành, Yên Thành, 

Nghệ An 
0 0 Mẹ ruột 
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7.02 Trương Công Thắng   038088014911 24/5/2019 CA Hà Nội 

2711B1 –Hòa Bình green 

City, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0 Chồng 

7.03 Trương An Nhiên   001318018181 28/5/2018 
CA Nghệ 

An 

2711B1 –Hòa Bình green 

City, Minh Khai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0 Con ruột 

7.04 Nguyễn Thị Hoài   186969780 3/7/2012 
CA Nghệ 

An 

Tây Thành, Yên Thành, 

Nghệ An 
0 0 Em ruột 

7.05 Nguyễn Hữu Hào   187317869 17/12/2010 
CA Nghệ 

An 

Tây Thành, Yên Thành, 

Nghệ An 
0 0 Em ruột 

8 
Ông NGUYỄN THANH 

TUYỀN 
 

Thành viên 

BKS 
031090003634 10/07/2021                                                                                                                                                                                                                                   

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã 

hội 

Tổ 12, phường Thanh Trì, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội 
0 0 Người nội bộ  

8.1 Nguyễn Văn Phương   031063017522 28/06/2021 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã 

hội 

Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 
0 0 Bố đẻ 

8.2 Đào Thị Tuyến   031167002298 10/04/2021 

Cục CS 

QLHC về 

trật tự xã 

hội 

Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 
0 0 Mẹ đẻ 

8.3 Nguyễn Minh Tân   031960902 15/03/2013 
CA Hải 

Phòng 

Hoa Đàm, Tam Đa, Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng 
0 0 Em trai 

8.4 Đoàn Thu Huyền   031195002756 22/06/2017 

Cục CS 

ĐKQL cư 

trú 

Tổ 12, phường Thanh Trì, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội 
0 0 Vợ 
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8.5 Nguyễn Thanh Tùng   031220003937 24/04/2020 
UBND xã 

Tam Đa 

Tổ 12, phường Thanh Trì, 

Quận Hoàng Mai, Hà Nội 
0 0 Con 

8.6 Đoàn Đức Minh   030877317 12/08/2009 
CA Hải 

Phòng 

Thị trấn Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 
0 0 Bố vợ 

8.7 Đỗ Thị Thúy Lan   030925549 12/08/2009 
CA Hải 

Phòng 

Thị trấn Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 
0 0 Mẹ vợ 

8.8 
CTCP Vận tải thuê tàu 

(VFR) 
  0100105937 02/10/2006 

Sở KHĐT 

Tp Hà Nội 

Số 74 Nguyễn Du, phường 

Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0 0 

Ông Nguyễn Thanh 

Tuyền là Trưởng 

BKS 

8.9 
CTCP Dược phẩm Thiết bị 

Y tế Hà Nội 
  0100109699 12/05/2003 

Sở KHĐT 

Tp Hà Nội 

Số 2 Hàng Bài, phường 

Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

0 0 
Ông Nguyễn Thanh 

Tuyền là TV BKS 

8.10 
CTCP Thương mại Dịch vụ 

Bắc Qua 
  0102615796 17/01/2008 

Sở KHĐT 

Tp Hà Nội 

Số 19 Hàng Khoai, phường 

Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

0 0 

Ông Nguyễn Thanh 

Tuyền là Trưởng 

BKS 

8.11 

CTCP Thương mại Dịch vụ 

thời trang Hà Nội 

(Hafasco) 

  0100107927 15/06/2015 
Sở KHĐT 

Tp Hà Nội 

13 Đinh Lễ, Phường Tràng 

Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
0 0 

Ông Nguyễn Thanh 

Tuyền là TV BKS 

8.12 CTCP Thăng Long GTC    0100107388  01/09/2005  
Sở KHĐT 

Tp Hà Nội 

113-115 phố Lê Duẩn, 

P.Cửa Nam, Hoàn Kiếm, 

TP. Hà Nội 

0 0 
Ông Nguyễn Thanh 

Tuyền là TV BKS 

9 Ông NGUYỄN KIM HÀ  
Tổng  

Giám đốc 
001056012872 20/04/2020 CA Hà Nội 

Số 119 ngách 173/63 Hoàng 

Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội. 

0 0 Người nội bộ 
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9.01 Nguyễn Kim Xuyên   (đã mất)      Bố đẻ  

9.02 Phạm Thị Vận   (đã mất)      Mẹ đẻ  

9.03 Lưu Thị Hương   011375512 14/02/2006 CA Hà Nội 

Số 119 ngách 173/63 Hoàng 

Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội. 

0 0 Vợ 

9.04 Nguyễn Hoàng Tùng   001082000370 26/02/2013 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Số 119 ngách 173/63 Hoàng 

Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội. 

0 0 Con đẻ 

9.05 Nguyễn Hoàng Tuấn   001087009950 12/01/2016 CA Hà Nội 

Số 119 ngách 173/63 Hoàng 

Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội. 

0 0 Con đẻ 

9.06 Nguyễn Kim Hải   001054000112 26/02/2013 CA Hà Nội 
213 ngõ 158 Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội 
0 0 Anh ruột 

9.07 Nguyễn Châu Loan   001155000132 26/02/2013 CA Hà Nội 
213 ngõ 158 Ngọc Hà, Hà 

Nội 
0 0 Chị dâu 

9.08 Nguyễn Kim Sơn   001059001537 15/11/2019 

Cục 

CSĐKQL 

cư trú 

343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà 

Nội 
0 0 Em ruột 

9.09 Ngô Thị Kim Hằng   033160001470 09/11/2016 

Cục 

CSĐKQL 

cư trú 

343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà 

Nội 
0 0 Em dâu 

9.10 Nguyễn Kim Xuyến      Định cư tại nước ngoài 0 0 Em ruột  

9.11 Nguyễn Mạnh Cường   001072044964 22/11/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 
Hà Nội 0 0 Em ruột 
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9.12 Nguyễn Kim Hùng   (đã mất)      Em ruột  

9.13 Nguyễn Tuấn Cường   (đã mất)      Em ruột  

9.14 Nguyễn Thị Dung   034136000086 19/11/2014 

Cục 

CSĐKQL 

cư trú 

213 ngõ 158 Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội 
0 0 Mẹ vợ 

9.15 Phạm Thùy Linh   001183044861 08/01/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Số 119 ngách 173/63 Hoàng 

Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội. 

0 0 Con dâu 

9.16 Nguyễn Minh Hằng      Công tác ở nước ngoài 0 0 Con dâu 

9.17 
Công ty cổ phần khách sạn 

Thắng Lợi 
  0100106779 14/10/2010 

Sở KHĐT 

Hà Nội 

200 đường Yên Phụ, Tây 

Hồ, Hà Nội 
0 0 

Ông Nguyễn Kim 

Hà - Tổng Giám đốc 

Công ty, đồng thời 

đang là TGĐ tại 

CTCP Khách sạn 

Thắng Lợi 

10 Ông TRỊNH MINH TÚ  
Phó  

Tổng Giám 

đốc 
001070046660 24/06/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

47 Nguyễn Tuân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
1.900 0,0025% Người nội bộ 

10.01 Trịnh Văn Triệu   (đã mất)      Bố đẻ  

10.02 Nguyễn Thị Tuyết   035133000235 17/01/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

2/6/6 Đội Nhân, Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0 Mẹ đẻ 

10.03 Chu Thế Đại   001041001310 06/03/2017 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

47 Nguyễn Tuân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
0 0 Bố vợ 
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10.04 Ngô Thị Hoàng Yến   027142000050 06/03/2017 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

47 Nguyễn Tuân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
0 0 Mẹ vợ 

10.05 Chu Hoàng Oanh   001175020630 01/04/2019 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

47 Nguyễn Tuân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
0 0 Vợ 

10.06 Trịnh Thu Trang   001300035332 03/04/2019 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

47 Nguyễn Tuân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
0 0 Con đẻ 

10.07 Trịnh Minh Quân   001207019515 31/05/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

47 Nguyễn Tuân, Thanh 

Xuân, Hà Nội 
0 0 Con đẻ  

10.08 Trịnh Minh Tuấn   90039708 12/09/2019 

Binh chủng 

Tăng thiết 

giáp 

2/6/6 Đội Nhân, Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0 Anh ruột 

10.09 Tô Thị Đào   011869919 22/05/2010 CA Hà Nội 
2/6/6 Đội Nhân, Ba Đình, 

Hà Nội 
0 0 Chị dâu 

10.10 Trịnh Thị Minh Nguyệt   001173022065 11/02/2020 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

203 Nguyễn Huy Tưởng, 

Thanh Xuân, Hà Nội 
0 0 Em ruột 

10.11 Trần Việt Linh   001073021370 25/06/2019 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

203 Nguyễn Huy Tưởng, 

Thanh Xuân, Hà Nội 
0 0 Em rể 

11 Bà VŨ HOÀI CHÂU  
Phó  

Tổng Giám 

đốc 
001176024699 25/04/2021 

Cục CS 

QLHC về 

TTXH 

Tổ 1 TT Công ty Du lịch, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

5.900 0,0078% Người nội bộ 

11.01 Vũ Hồng Vân   05204600032 08/09/2017 
Cục CSĐK 
QL Cư trú 

18 ngõ 2 Phố Phạm Tuấn 

Tài, Hà Nội 
0 0 Bố đẻ 

11.02 Nguyễn Thị Ái Hoài   010769004 30/03/2006 CA Hà Nội 
18 ngõ 2 Phố Phạm Tuấn 

Tài, Hà Nội 
0 0 Mẹ đẻ 
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11.03 Hoàng Cẩm   011354536 02/04/2011 CA Hà Nội 
Tổ 19 phường Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
0 0 Bố chồng 

11.04 Nguyễn Thị Mỹ Công   010273874 11/04/2009 CA Hà Nội 
Tổ 19 phường Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
0 0 Mẹ chồng 

11.05 Vũ Hoài Giang   012101550 08/08/2013 CA Hà Nội 
P1008 chung cư Đông Đô, 

Nghĩa Đô, Hà Nội 
0 0 Em ruột 

11.06 Hoàng Bắc   011828390 11/04/2009 CA Hà Nội 
P1008 chung cư Đông Đô, 

Nghĩa Đô, Hà Nội 
0 0 Em rể 

11.07 Hoàng Phương   001073001554 24/06/2014 
Cục CSĐK 

QL Cư trú 

Tổ 1 TT Công ty Du lịch, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

0 0 Chồng 

11.08 Hoàng Vũ Hải Linh   (học sinh)   

Tổ 1 TT Công ty Du lịch, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

0 0 Con đẻ  

11.09 Hoàng Dũng   (học sinh)   

Tổ 1 TT Công ty Du lịch, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, 

Hà Nội 

0 0 

 

Con đẻ 

12 Ông TẠ NGỌC LẪM  
Kế toán 

trưởng 
037083000021 24/07/2020 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

TDP7, Xuân Phương, Nam 

Từ Liêm. Hà Nội 
0 0 Người nội bộ 

12.01 Tạ Công Tình   037049000994 17/09/2021 

Cục 

CSQLHC 

về TTXH 

Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh 

Bình 
0 0 Bố đẻ 
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